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Tóm tắt: Bài viết tập trung vào kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững về 

môi trường và mối liên hệ với Việt Nam. Phát triển bền vững môi trường, đặc biệt là quan điểm “tái 

tạo bền vững”, ngày càng được chú trọng. Việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá toàn diện, bao gồm 

cả khía cạnh môi trường tái tạo là cần thiết để định hướng, đo lường và quản lý hiệu quả các hoạt 

động bảo vệ và phục hồi môi trường. Tuy nhiên, đây là một thách thức không nhỏ, đặc biệt với một 

quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Quan điểm tái tạo bền vững đòi hỏi không chỉ bảo vệ mà 

còn phải phục hồi và cải thiện các hệ sinh thái. Các nguyên tắc phát triển bền vững môi trường 

hướng tới tái tạo bền vững được đề cập, bao gồm tôn trọng cuộc sống, cải thiện chất lượng sống, 

bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên, tôn trọng giới hạn của trái đất, thay đổi thói quen, 

trao quyền cho cộng đồng, tạo khuôn khổ quốc gia thống nhất, và hợp tác toàn cầu. Việt Nam có 

thể học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia khác để xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền 

vững môi trường phù hợp, lồng ghép quan điểm tái tạo bền vững. Điều này sẽ góp phần nâng cao 

hiệu quả của các chính sách, chiến lược và hành động bảo vệ, phục hồi môi trường, hướng tới sự 

phát triển bền vững và tái tạo môi trường trong tương lai. 

Từ khóa: Bộ chỉ tiêu đánh giá môi trường bền vững; Tái tạo bền vững; Việt Nam. 

Đặt vấn đề1 

Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành 

mục tiêu chung của nhiều quốc gia, trong đó 

phát triển bền vững về môi trường đóng vai trò 

quan trọng và quyết định đến sự tồn tại của 

nhân loại. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi 

 
(*) Bài viết trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ “Luận cứ khoa 

học để hoàn thiện và ứng dụng bộ chỉ tiêu phát triển bền 

vững môi trường cấp tỉnh – Thử nghiệm ở một số tỉnh 

Vùng đồng bằng sông Hồng”. 

trường toàn cầu tiếp tục bị suy thoái nghiêm 

trọng, khái niệm “tái tạo bền vững” đang được 

chú trọng như một bước tiến mới so với PTBV 

truyền thống. Tái tạo bền vững không chỉ tập 

trung giảm thiểu tác động tiêu cực, mà còn chủ 

động phục hồi và cải thiện các hệ sinh thái 

(Schreefel và cộng sự, 2020). Đây là một 

chuyển đổi căn bản trong cách chúng ta quản 

lý mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội 

và môi trường tự nhiên. 

Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá PTBV môi 

trường là công cụ quan trọng để định hướng, 
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đo lường và quản lý hiệu quả các hoạt động 

bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hầu hết các bộ 

chỉ tiêu hiện nay chưa lồng ghép đầy đủ khía 

cạnh môi trường tái tạo. Nhiều chỉ tiêu chỉ tập 

trung vào việc giảm thiểu ô nhiễm và bảo tồn, 

mà chưa đánh giá khả năng phục hồi và cải 

thiện chất lượng môi trường. Đây là một hạn 

chế lớn khi xu hướng tái tạo bền vững ngày 

càng được nhìn nhận là yêu cầu tất yếu để đạt 

PTBV thực sự (Gibbons, 2020). Ở Việt Nam, 

hệ thống chỉ tiêu môi trường hiện nay cũng 

chưa tích hợp quan điểm tái tạo, mới chỉ dừng 

ở mức độ bảo vệ và xử lý ô nhiễm. 

Vì vậy, bài viết này nhằm mục đích: (1) 

Làm rõ sự khác biệt giữa quan điểm tái tạo bền 

vững và PTBV truyền thống; (2) Phân tích 

kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng bộ chỉ 

tiêu đánh giá PTBV môi trường lồng ghép yếu 

tố tái tạo; (3) Đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí 

cho Việt Nam trong hoàn thiện hệ thống chỉ 

tiêu theo hướng tái tạo bền vững. Bài viết sử 

dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu 

và so sánh quốc tế để rút ra bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

Bài viết sẽ bao gồm các nội dung chính 

sau: Phần 1 giới thiệu các khái niệm và nguyên 

tắc cơ bản của phát triển bền vững môi trường 

và tái tạo bền vững. Phần 2 phân tích kinh 

nghiệm xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá PTBV 

môi trường tái tạo của một số quốc gia điển 

hình. Phần 3 thảo luận các bài học và hàm ý 

chính sách cho Việt Nam. Cuối cùng là kết 

luận và kiến nghị. 

Bài viết này đóng góp cơ sở khoa học quan 

trọng để Việt Nam tiếp cận quan điểm tái tạo 

bền vững, từ đó hoàn thiện hệ thống đánh giá 

và nâng cao hiệu quả của các chính sách, hành 

động bảo vệ và phục hồi môi trường, hướng 

tới PTBV thực sự và toàn diện trong tương lai. 

1. Khái niệm phát triển bền vững môi 

trường, tái tạo bền vững 

1.1. Khái niệm 

Khái niệm phát triển bền vững môi trường 

xuất phát từ khái niệm phát triển bền vững 

(PTBV), tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu 

hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp 

ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai (WCED, 

1987). PTBV môi trường đảm bảo sự công bằng 

giữa các vùng, miền, khu vực và thế hệ tiếp theo, 

đáp ứng nhu cầu phục hồi môi trường. 

Gần đây, khái niệm tái tạo bền vững được 

đề xuất như một bước tiến xa hơn, không chỉ 

duy trì và bảo tồn, mà còn tích cực phục hồi và 

cải thiện hệ sinh thái (Schreefel và cộng sự, 

2020). Nó đòi hỏi sự chuyển đổi trong thiết kế 

và quản lý hệ thống kinh tế - xã hội để tạo tác 

động tích cực lên môi trường (Gibbons, 2020). 

Trong bối cảnh này, công bằng giữa các thế hệ 

không chỉ là bảo vệ, mà còn cải thiện chất 

lượng môi trường cho tương lai thông qua đầu 

tư phục hồi đất, rừng, đa dạng sinh học và 

nguồn nước (Toensmeier, 2020). 

PTBV môi trường tập trung vào bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên (Goodland, 1995). Tuy 

nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội đã vượt 

quá ranh giới sức chịu dựng của trái đất 

(planetary boundary) liên quan đến khí quyển, 

thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển (Steffen 

và cộng sự, 2015). Do đó, cần điều chỉnh hoạt 

động để làm chậm lại tiến trình so với các ranh 

giới này. 

Tái tạo bền vững đề xuất cách tiếp cận mới 

để vận hành trong giới hạn của trái đất, thiết kế 

lại hệ thống để mô phỏng và hỗ trợ chu trình 

tự nhiên, cho phép tái tạo tài nguyên và dịch 

vụ hệ sinh thái (Rhodes và cộng sự, 2022). 

Quá trình này đòi hỏi chuyển đổi sang mô hình 

kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái tạo và cơ sở 

hạ tầng xanh (Warnecke, 2023). 

Như vậy, PTBV môi trường đảm bảo các 

hoạt động của loài người đáp ứng nhu cầu hiện 

tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng 
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của hệ thống tự nhiên cho tương lai, đạt được 

sự công bằng và hài hòa với ranh giới sức chịu 

đựng của trái đất. Hướng tới tái tạo bền vững, 

chúng ta không chỉ cần bảo vệ mà còn tích cực 

phục hồi, cải thiện hệ sinh thái và đóng góp 

vào sự phát triển phồn vinh của sự sống trên 

Trái đất (Wahl, 2016).  

1.2. Các yêu cầu và nguyên tắc đối với 

phát triển bền vững môi trường hướng tới tái 

tạo bền vững 

Các nguyên tắc cốt lõi của phát triển bền 

vững theo Nguyễn Đình Chúc và cộng sự 

(2020), như tôn trọng cuộc sống cộng đồng, 

cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức 

sống và tính đa dạng của Trái Đất, quản lý 

nguồn tài nguyên, và xây dựng liên minh toàn 

cầu. 

Mở rộng các nguyên tắc này theo hướng tái 

tạo bền vững gồm tích cực phục hồi và cải 

thiện các hệ sinh thái (Luthe và cộng sự, 

2022). 

Các nguyên tắc cốt lõi để hướng dẫn hành 

động theo Hens (1998), bao gồm nguyên tắc 

ủy thác của người dân, phòng ngừa, bình đẳng 

giữa các thế hệ, phân quyền và ủy quyền, 

người gây ô nhiễm phải trả tiền, và người sử 

dụng phải trả tiền; bổ sung thêm nguyên tắc 

“tái tạo tích cực” (Sanford, 2017). 

Các nguyên tắc quan trọng trong chính 

sách môi trường của EU, như nguyên tắc 

phòng ngừa, người gây ô nhiễm phải trả tiền 

(EU, 2023), và nguyên tắc “không gây hại 

đáng kể” (European Commission, 2021). 

Các nguyên tắc trong Định hướng Chiến 

lược Phát triển bền vững quốc gia của Việt 

Nam, nhấn mạnh vai trò trung tâm của con 

người, sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và 

bảo vệ môi trường, công bằng giữa các thế hệ, 

vai trò của khoa học công nghệ, sự tham gia 

của toàn xã hội, và nguyên tắc người gây ô 

nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường 

thiệt hại (Thủ tướng Chính phủ, 2022). 

Việc bổ sung thêm các nguyên tắc hướng 

tới tái tạo bền vững cho Việt Nam bao gồm 

nguyên tắc tái tạo tích cực, nguyên tắc tuần 

hoàn (Kirchherr và cộng sự, 2017), nguyên tắc 

đổi mới sinh thái (Kemp & Pearson, 2007), 

nguyên tắc tích hợp và nguyên tắc đánh giá tác 

động dài hạn. 

Việc tích hợp các nguyên tắc này vào bộ 

chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững về môi 

trường và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên 

liên quan sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn tới 

mục tiêu tái tạo bền vững. 

Việc bổ sung và tích hợp các nguyên tắc 

này vào bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền 

vững về môi trường sẽ giúp Việt Nam tiến gần 

hơn tới mục tiêu tái tạo bền vững. Điều này 

đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và cách tiếp 

cận, từ việc chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực 

sang việc tích cực đóng góp vào việc phục hồi 

và cải thiện hệ sinh thái. 

Để thực hiện hiệu quả các nguyên tắc này, 

cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên 

quan, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, tổ 

chức phi chính phủ và cộng đồng. Đồng thời, 

cần có các cơ chế giám sát và đánh giá hiệu 

quả để đảm bảo các nguyên tắc được tuân thủ 

và mục tiêu tái tạo bền vững được thực hiện 

trong thực tế. 

2. Chỉ tiêu và xây dựng chỉ tiêu phát 

triển bền vững môi trường hướng tới tái tạo 

bền vững 

Một cách khái quát, chỉ tiêu là một tham số 

dùng để mô tả một hiện tượng, cung cấp thông 

tin về tình trạng và chiều hướng của hiện 

tượng đó (OECD, 1994). Do đó, các chỉ tiêu 

được đo lường cụ thể và vì vậy có thể so sánh 

được. Chỉ tiêu là nội dung cụ thể của các tiêu 

chí đánh giá, nó cũng thể hiện cụ thể đại lượng 

được đo lường như chỉ báo. Tuy nhiên, chỉ báo 
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chỉ tập trung vào con số, số lượng trong khi đó 

chỉ tiêu quan tâm nhiều hơn đến mục tiêu và 

kế hoạch được đặt ra. 

Chỉ tiêu PTBV môi trường là bộ gồm các 

chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển bền vững 

ở khía cạnh môi trường trong mối quan hệ với 

các vấn đề kinh tế, xã hội và thể chế của 

PTBV. Bộ chỉ tiêu PTBV môi trường tập 

trung vào đo lường tính bền vững của môi 

trường. Do đó, nó cần đo lường được toàn bộ 

các yếu tố thành phần của môi trường như 

đất, nước, không khí, sinh vật. Hơn nữa, cần 

đo lường được các vấn đề môi trường chung 

mang tính toàn cầu bao gồm: đa dạng sinh 

học, chức năng hệ sinh thái, cảnh quan, biến 

đổi khí hậu. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khái 

niệm tái tạo bền vững (regenerative 

sustainability) đang ngày càng được chú trọng. 

Tái tạo bền vững không chỉ nhấn mạnh việc 

duy trì và bảo tồn, mà còn tích cực phục hồi và 

cải thiện các hệ sinh thái (Schreefel và cộng 

sự, 2020). Nó đòi hỏi một sự chuyển đổi sâu 

sắc trong cách chúng ta thiết kế và quản lý các 

hệ thống kinh tế - xã hội để tạo ra các tác động 

tích cực lên môi trường (Gibbons, 2020). 

Do đó, bộ chỉ tiêu PTBV môi trường 

hướng tới tái tạo bền vững cần bao gồm không 

chỉ các chỉ tiêu đo lường tính bền vững của 

môi trường, mà còn phải đánh giá được khả 

năng phục hồi và cải thiện hệ sinh thái. Các 

chỉ tiêu này cần đo lường được mức độ đóng 

góp của các hoạt động kinh tế - xã hội vào việc 

tái tạo và làm giàu các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, đa dạng sinh học, và dịch vụ hệ sinh 

thái (Toensmeier, 2020). 

Trên cơ sở của bộ chỉ tiêu là tập hợp của 

nhiều chỉ tiêu thành phần xung quanh một hiện 

tượng thì có thể tính được chỉ tiêu tổng hợp. 

Có 10 bước để xây dựng bộ chỉ tiêu bao gồm: 

i) Xây dựng khung lý thuyết; ii) Tập hợp dữ 

liệu; iii) Tính toán dữ liệu thiếu; iv) Phân tích 

đa biến; v) Chuẩn hóa dữ liệu; vi) Gán trọng 

số và tổng hợp; vii) Kiểm định độ vững và tính 

nhạy; viii) Trở lại dữ liệu thực; ix) Kết nối với 

các chỉ số/chỉ tiêu khác và x) Trình diễn bằng 

hình ảnh (OECD, 2008). 

Đánh giá các chỉ số bền vững môi trường 

từ cách tiếp cận cho hệ thống sản xuất và dịch 

vụ, nhóm tác giả Kim và cộng sự (2022) cho 

rằng chỉ tiêu bền vững môi trường tập trung 

vào giải quyết một số nội dung sau: hệ thống 

đo lường hoặc quá trình lựa chọn chỉ số hỗ 

trợ tính toán hành động hướng tới tính bền 

vững môi trường. Tuy nhiên, các bộ chỉ tiêu 

đánh giá tính bền vững môi trường trên thế 

giới còn có một số hạn chế như: i) quản lý 

bền vững môi trường chỉ dựa vào một số 

lượng nhỏ các chỉ số không thể phản ánh đầy 

đủ tính phức tạp của hệ sinh thái; ii) các mục 

tiêu dài hạn của quản lý bền vững môi trường 

cần được làm rõ để lựa chọn các chỉ số thích 

hợp; và iii) thiếu logic trong quá trình xây 

dựng các chỉ số bền vững về môi trường, cản 

trở độ tin cậy và hiệu quả sử dụng của chúng 

(Dale & Beyeler, 2001). 

Để khắc phục những hạn chế trên và hướng 

tới tái tạo bền vững, việc xây dựng bộ chỉ tiêu 

PTBV môi trường cần lồng ghép các chỉ tiêu 

đánh giá khả năng phục hồi và cải thiện hệ 

sinh thái. Các chỉ tiêu này cần đo lường được 

sự chuyển đổi sang các mô hình kinh tế tuần 

hoàn, nông nghiệp tái tạo, và cơ sở hạ tầng 

xanh (Warnecke, 2023). Bộ chỉ tiêu cũng cần 

đánh giá được mức độ mà các hoạt động kinh 

tế - xã hội mô phỏng và hỗ trợ các chu trình tự 

nhiên, cho phép tái tạo các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và dịch vụ hệ sinh thái (Rhodes và 

cộng sự, 2022). 

Tóm lại, việc xây dựng bộ chỉ tiêu PTBV 

môi trường hướng tới tái tạo bền vững đòi hỏi 

một cách tiếp cận mới, không chỉ tập trung vào 

việc đo lường tính bền vững của môi trường, 
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mà còn phải đánh giá được khả năng phục hồi 

và cải thiện hệ sinh thái. Điều này đòi hỏi sự 

lồng ghép của các chỉ tiêu mới, nhằm đo lường 

sự chuyển đổi sang các mô hình kinh tế và 

công nghệ tái tạo, cũng như mức độ đóng góp 

của các hoạt động nhân sinh vào việc làm giàu 

tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Đây là một thách thức lớn, nhưng cũng là một 

cơ hội để xây dựng một bộ chỉ tiêu toàn diện 

và tiên tiến, góp phần định hướng sự phát triển 

bền vững của đất nước trong thời đại mới.  

3. Vai trò và các đặc trưng của chỉ tiêu 

phát triển bền vững môi trường 

Vai trò và các đặc trưng của chỉ tiêu phát 

triển bền vững (PTBV) môi trường trong việc 

hướng tới tái tạo bền vững đang ngày càng 

được quan tâm. Khía cạnh môi trường là một 

nội dung không thể thiếu của PTBV, nó đi 

cùng với các khía cạnh khác về kinh tế và xã 

hội tạo thành nội dung về PTBV. Chỉ tiêu về 

PTBV môi trường có một số vai trò như giúp 

theo dõi tiến độ môi trường, hỗ trợ đánh giá 

chính sách và thông báo rộng rãi (OECD, 

2008). 

Đối với mỗi bên liên quan khác nhau, bộ 

chỉ tiêu PTBV môi trường có vai trò nhất định. 

Từ khía cạnh công tác quản lý hành chính, bộ 

chỉ tiêu PTBV môi trường có vai trò như 

những công cụ giám sát, đánh giá, lập kế 

hoạch cho ngành, địa phương trong việc thúc 

đẩy tái tạo bền vững. Ngoài ra, nó cũng có vai 

trò như các công cụ truyền thông nâng cao 

nhận thức trong công tác truyền thông, dữ liệu 

quan trọng cho các đơn vị nghiên cứu về tái 

tạo bền vững (Vu và cộng sự, 2022). 

Do đó, các chỉ tiêu PTBV môi trường cần 

tập trung vào việc đo lường tính bền vững của 

môi trường trong các hệ thống sản xuất và hoạt 

động dịch vụ, cũng như khả năng tái tạo bền 

vững của các hệ sinh thái tự nhiên (Pham và 

cộng sự, 2021). Bộ chỉ tiêu PTBV môi trường 

cần tuân thủ theo các nguyên tắc của PTBV và 

các nguyên tắc trong xây dựng bộ chỉ tiêu, 

trong đó việc lựa chọn các chỉ tiêu cần ưu tiên 

tính khả khi và khả năng có thể áp dụng được 

trong thực tế. 

Từ góc độ quản lý, bộ chỉ tiêu PTBV môi 

trường là công cụ quan trọng để theo dõi, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện PTBV từ góc độ 

môi trường, đồng thời đánh giá tiến trình 

hướng tới tái tạo bền vững. Nội dung này cần 

được theo dõi thường xuyên để làm cơ sở cho 

việc hoạch định chính sách, và điều chỉnh các 

hoạt động sản xuất và dịch vụ nhằm tiến tới 

các mục tiêu phát triển bền vững và tái tạo bền 

vững (Nguyen & Tran, 2020).  

4. Một số mô hình xây dựng bộ chỉ tiêu 

đánh giá, giám sát phát triển bền vững về 

môi trường có lồng ghép nội dung tái tạo 

bền vững 

4.1. Các quốc gia phát triển 

Vương quốc Anh 

Vương quốc Anh, với cam kết đầu tư vào 

các hoạt động và tiêu chí bền vững, đã triển 

khai nhiều bộ chỉ tiêu bền vững từ cấp quốc 

gia đến địa phương. Chính sách bền vững của 

Anh tập trung vào đánh giá, giám sát và quản 

lý chất lượng không khí, nước và đất, đồng 

thời hướng tới tái tạo bền vững các nguồn tài 

nguyên này (Pearce và cộng sự, 1996). 

Một khía cạnh quan trọng trong chính sách 

bền vững của Anh là kiểm soát chất lượng 

không khí. Nước này đã thực hiện nhiều cải 

cách pháp luật và công nghệ để giảm ô nhiễm 

không khí và tác động tiêu cực đến sức khỏe 

cộng đồng, thông qua các chương trình như 

Chương trình Giảm bớt Khí thải CO2 quốc gia 

và các đạo luật liên quan (BEIS, 2021). Anh 

cũng đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo 

để giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy 

không khí trong lành. 
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Chất lượng nước cũng là mối quan tâm của 

Anh, với các khoản đầu tư vào hệ thống cung 

cấp nước sạch, xử lý nước thải và giải pháp tái 

tạo nước bền vững. Các công trình hạ tầng 

được nâng cấp, hiện đại hóa, cùng với việc sử 

dụng thiết bị tiết kiệm nước và tuân thủ các 

tiêu chuẩn chất lượng (Government of UK, 

1989; DEFRA, 2019). Gần đây, Anh cũng đẩy 

mạnh các dự án thu hồi và tái sử dụng nước để 

tối ưu hóa và bảo tồn tài nguyên nước 

(DEFRA, 2023a). 

Chất lượng đất được Anh cải thiện thông 

qua các chính sách quản lý, hạn chế suy giảm 

đất và các chương trình tái chế, tái tạo đất. Các 

đạo luật như Đạo luật Quy hoạch Đô thị và 

Đất đai năm 2004 và Đạo luật Môi trường 

(Liên minh Châu Âu - EC) năm 2017 được 

thông qua để quản lý, kiểm soát tài nguyên đất 

đai hiệu quả và ngăn chặn suy giảm (DEFRA, 

2023b). Các dự án trồng rừng, phục hồi đất 

ngập nước và canh tác bền vững cũng được 

chú trọng. 

Để xây dựng và triển khai hiệu quả bộ chỉ 

tiêu đánh giá phát triển bền vững về môi 

trường, Vương quốc Anh đã áp dụng cách 

tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên. Chính 

phủ trung ương đặt ra các mục tiêu, chính 

sách và hướng dẫn chung, trong khi các cấp 

chính quyền địa phương xây dựng và thực 

hiện các kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc 

điểm riêng (Government of UK, 2020). Sự 

phối hợp giữa các bên liên quan như cơ quan 

quản lý, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, 

cộng đồng khoa học và người dân cũng đóng 

vai trò quan trọng. 

Bộ chỉ tiêu đánh giá môi trường bền vững 

của Anh bao gồm nhiều thành phần, từ các chỉ 

số về chất lượng không khí, nước, đất đến các 

chỉ số về hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng 

lượng tái tạo và bảo tồn đa dạng sinh học. Việc 

thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu một 

cách hệ thống giúp theo dõi tiến độ, xác định 

thách thức và điều chỉnh chính sách kịp thời 

(DEFRA, 2020). 

Kinh nghiệm của Vương quốc Anh cho 

thấy việc xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu 

đánh giá phát triển bền vững về môi trường 

đòi hỏi sự cam kết chính trị mạnh mẽ, khung 

pháp lý toàn diện, sự tham gia của nhiều bên 

liên quan và cơ chế giám sát, đánh giá hiệu 

quả. Bên cạnh đó, tầm nhìn dài hạn, sự đầu tư 

đúng mức và thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi 

xanh cũng là những yếu tố then chốt. 

Bài học từ Anh có thể giúp các quốc gia 

khác, đặc biệt là các nước đang phát triển, 

xây dựng lộ trình và thực hiện bộ chỉ tiêu 

đánh giá phát triển bền vững về môi trường 

một cách phù hợp và hiệu quả hơn, hướng tới 

mục tiêu phát triển bền vững và tái tạo môi 

trường bền vững. 

CHLB Đức 

CHLB Đức là một quốc gia tiên phong 

trong xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu đánh 

giá phát triển bền vững về môi trường hướng 

tới tái tạo bền vững. Đức đã đạt được nhiều 

thành tựu đáng kể trong việc phát triển và áp 

dụng các bộ chỉ tiêu bền vững liên quan đến 

môi trường, đặc biệt trong các lĩnh vực năng 

lượng, khí hậu và phát triển đô thị (Bockstaller 

và cộng sự, 2009). 

Để xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu đánh 

giá môi trường bền vững hướng tới tái tạo bền 

vững, Đức đã thiết lập các mục tiêu cụ thể và 

khả thi, kết hợp với việc theo dõi và đánh giá 

tiến độ của chính sách liên quan. Một số chỉ 

tiêu quan trọng được xem xét bao gồm: giảm 

lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giảm 

nhu cầu sử dụng năng lượng hóa thạch, tăng tỷ 

lệ sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hóa sử 

dụng đất và hạ tầng đô thị, và tăng hiệu quả sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Trong việc xây dựng và triển khai bộ chỉ 

tiêu, Đức đã chứng tỏ khả năng cải tiến hiệu 
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suất năng lượng, từ việc phát triển và áp dụng 

các công nghệ mới, cải tiến hiệu quả hệ thống 

điện và tiết kiệm năng lượng cho các doanh 

nghiệp và hộ gia đình. Điển hình là chương 

trình “Energiewende” (Chuyển đổi năng 

lượng), nhằm giảm lượng khí thải carbon và 

tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Kết quả 

đánh giá dựa trên bộ chỉ tiêu cho thấy từ năm 

1990 đến 2019, Đức đã giảm 35,7% lượng khí 

thải nhà kính (UBA, 2021), cho thấy hiệu quả 

của chương trình. 

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Đức cũng 

xây dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu đánh giá bền 

vững tập trung vào việc nâng cao chất lượng 

sống thông qua xây dựng hạ tầng giao thông 

hiện đại và thông minh, đầu tư vào công viên 

và khu vực xanh cũng như hỗ trợ đô thị xanh 

và bền vững. Điển hình là dự án “Cấp vốn 

xây dựng mới đô thị bền vững” của KfW, một 

ngân hàng phát triển của Đức, hỗ trợ xây 

dựng các công trình công cộng sử dụng năng 

lượng tái tạo và giảm khí thải. 

Chính phủ Đức đặt ra các bộ chỉ tiêu khí 

hậu nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng 

nhà kính, đặc biệt là carbon dioxide. Mục tiêu 

là giảm 40% lượng khí thải CO2 từ năm 1990 

đến năm 2020, và tiếp tục giảm 80-95% đến 

năm 2050. Đánh giá dựa trên bộ chỉ tiêu cho 

thấy năm 2020, Đức đã giảm 42,3% lượng khí 

thải nhà kính so với năm 1990, đạt vượt mục 

tiêu đề ra (Appunn, 2021). 

Ngoài ra, bộ chỉ tiêu bền vững và môi 

trường của Đức còn gắn liền với các cam kết 

quốc tế như Công ước khung của Liên Hợp 

quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Thỏa 

thuận Paris 2015. Các tổ chức phi chính phủ 

(NGO) cũng tham gia tích cực trong việc xây 

dựng và giám sát bộ chỉ tiêu. Sự hỗ trợ của 

cộng đồng cũng góp phần quan trọng đảm bảo 

tính bền vững và hiệu quả của bộ chỉ tiêu. 

Quá trình phát triển và triển khai bộ chỉ 

tiêu đánh giá môi trường bền vững hướng tới 

tái tạo bền vững ở Đức là một minh chứng 

điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc 

xây dựng hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, phù hợp 

với mục tiêu quốc gia và quốc tế, sự tham gia 

của các bên liên quan và giám sát thường 

xuyên thông qua đánh giá. Kinh nghiệm của 

Đức là bài học quý báu cho các quốc gia khác 

trong việc xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu 

tương tự, nhằm hướng tới phát triển bền vững 

về môi trường và tái tạo bền vững. 

Vương quốc Thụy Điển 

Vương quốc Thụy Điển là một trong những 

quốc gia tiên phong trong lĩnh vực phát triển 

bền vững và chính sách môi trường. Theo 

Nilsson & Persson (2017), chính sách môi 

trường của Thụy Điển được xây dựng dựa trên 

ba nguyên tắc chính: hệ sinh thái, công bằng 

xã hội, và kinh tế vĩ mô. Trong đó, nguyên tắc 

hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong việc 

bảo vệ và phục hồi các hệ thống sinh thái, 

hướng tới mục tiêu tái tạo bền vững. 

Để đạt được mục tiêu tái tạo bền vững, 

Thụy Điển đã xây dựng và triển khai một bộ 

chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững về môi 

trường. Bộ chỉ tiêu này bao gồm các tiêu chí 

như tỷ lệ năng lượng tái tạo, mức độ giảm phát 

thải khí nhà kính, tỷ lệ tái chế và tái sử dụng 

rác thải, và mức độ bảo vệ đa dạng sinh học 

(Bergman và cộng sự, 2021). Việc áp dụng bộ 

chỉ tiêu này giúp Thụy Điển theo dõi và đánh 

giá hiệu quả của các chính sách và giải pháp 

môi trường, đồng thời xác định những lĩnh vực 

cần cải thiện. 

Theo Bergquist và cộng sự (2020), Thụy 

Điển đã đạt được tỷ lệ năng lượng tái tạo ấn 

tượng, chiếm khoảng 54% tổng nguồn năng 

lượng của quốc gia, trong đó điện gió và thủy 

điện chiếm phần lớn. Chính phủ Thụy Điển 

cũng có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp 
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đầu tư vào công nghệ sạch, giúp tiết kiệm năng 

lượng và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên 

(Söderholm, 2020). 

Bên cạnh đó, Thụy Điển còn đạt được 

nhiều thành công trong việc giảm lượng rác 

thải sinh hoạt, đẩy mạnh công nghệ xanh, và 

giảm đáng kể ô nhiễm không khí ở các thành 

phố lớn. Theo Milios (2021), Thụy Điển đã áp 

dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tập trung vào 

việc tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất 

thải. Chính phủ Thụy Điển cũng có các 

chương trình kích thích điều kiện sống xanh và 

làm giảm ô nhiễm ở mức độ cộng đồng thông 

qua việc giảm thuế cho người dân sử dụng các 

sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường 

(Andersson, 2020). 

Giáo dục về phát triển bền vững và môi 

trường cũng được đưa vào chương trình học 

tập ở mọi cấp độ tại Thụy Điển. Theo Olsson 

và cộng sự (2021), việc gắn kết chủ đề phát 

triển bền vững trong giáo dục giúp nâng cao 

nhận thức và kỹ năng của thế hệ trẻ trong việc 

bảo vệ môi trường và hướng tới tái tạo bền 

vững. Ngoài ra, Thụy Điển còn đầu tư mạnh 

vào nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh, 

tạo ra những giải pháp mới để đạt được mục 

tiêu phát triển bền vững (Lindberg và cộng 

sự, 2020). 

Trong lĩnh vực giao thông, Thụy Điển đã 

áp dụng mô hình “Congestion Pricing” tại các 

thành phố lớn như Stockholm và Göteborg. 

Theo Börjesson và cộng sự (2021), việc áp 

dụng phí vào các khu vực đông đúc và thúc 

đẩy sử dụng phương tiện giao thông công cộng 

hoặc xe đạp đã góp phần giảm ùn tắc giao 

thông và giảm phát thải khí nhà kính. 

Để đánh giá hiệu quả của các giải pháp và 

chính sách môi trường, Thụy Điển đã áp dụng 

bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững về 

môi trường một cách thường xuyên và toàn 

diện. Theo Gustafsson và cộng sự (2021), bộ 

chỉ tiêu này được cập nhật và điều chỉnh liên 

tục dựa trên những phản hồi và kết quả thực tế, 

đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với bối cảnh 

phát triển của đất nước. Việc công bố công 

khai và minh bạch các kết quả đánh giá cũng 

giúp tăng cường sự tham gia và giám sát của 

cộng đồng trong quá trình thực hiện chính sách 

môi trường. 

Kinh nghiệm của Vương quốc Thụy Điển 

trong việc xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu 

đánh giá phát triển bền vững về môi trường 

hướng tới tái tạo bền vững cho thấy tầm 

quan trọng của sự kết hợp giữa chính sách, 

giáo dục, nghiên cứu và công nghệ. Bằng 

cách áp dụng các giải pháp đa dạng và toàn 

diện, cùng với việc thường xuyên đánh giá 

và điều chỉnh bộ chỉ tiêu, Thụy Điển đã trở 

thành một biểu tượng cho sự phát triển bền 

vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân. Đây là một 

bài học quý giá cho các quốc gia khác trong 

quá trình xây dựng và thực hiện chính sách 

phát triển bền vững, hướng tới một tương lai 

xanh và tái tạo bền vững. 

4.2. Các nước đang phát triển 

Cộng hòa Costa Rica 

Costa Rica là một quốc gia tiên phong 

trong việc áp dụng bộ chỉ tiêu phát triển bền 

vững về môi trường. Chính phủ nước này đã 

xây dựng một hệ thống chỉ tiêu toàn diện, bao 

gồm các lĩnh vực như bảo tồn đa dạng sinh 

học, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu và chất lượng môi trường 

sống (Le Blanc và cộng sự, 2017). Điều này 

thể hiện cam kết mạnh mẽ của Costa Rica 

trong việc hướng tới một tương lai xanh và 

bền vững. 

Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà 

Costa Rica đặt ra là tỷ lệ diện tích rừng. Nhận 

thức được vai trò sống còn của rừng đối với 

môi trường và sự sống trên Trái đất, Costa 
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Rica đã áp dụng nhiều chính sách đồng bộ 

nhằm bảo vệ và phục hồi rừng. Các nỗ lực 

này bao gồm thành lập các khu bảo tồn, quy 

hoạch phát triển bền vững, trồng rừng và các 

chính sách khuyến khích bảo vệ rừng. Nhờ 

đó, diện tích rừng của Costa Rica đã tăng từ 

21% năm 1987 lên 52,4% năm 2020 

(Sánchez‐Azofeifa và cộng sự, 2020). Đây là 

một thành tựu đáng khích lệ, không chỉ phản 

ánh nỗ lực bảo tồn của Costa Rica mà còn 

mang lại nhiều lợi ích môi trường như cải 

thiện chất lượng không khí, hấp thụ carbon và 

bảo vệ đa dạng sinh học. 

Tỷ lệ rừng tăng cũng tạo điều kiện cho 

ngành du lịch sinh thái của Costa Rica phát 

triển. Ngày càng nhiều khách du lịch đến quốc 

gia này để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của rừng 

nhiệt đới, tận hưởng không khí trong lành, và 

tìm hiểu về tầm quan trọng của bảo tồn thiên 

nhiên. Du lịch sinh thái trở thành một nguồn 

thu quan trọng, tạo công ăn việc làm cho 

người dân địa phương và góp phần vào sự 

thịnh vượng của Costa Rica. 

Bên cạnh bảo vệ rừng, Costa Rica cũng đặt 

ra chỉ tiêu về tỷ lệ năng lượng tái tạo trong 

tổng cung năng lượng. Nhận thức được tầm 

quan trọng của năng lượng sạch đối với sự 

phát triển bền vững, Costa Rica đã đầu tư 

mạnh vào phát triển các nguồn năng lượng tái 

tạo như thủy điện, địa nhiệt và gió. Đến năm 

2020, gần 98% điện năng của Costa Rica được 

sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo 

(Zawadzki và cộng sự, 2021). 

Thành công này là kết quả của nhiều chính 

sách và dự án năng lượng xanh được triển khai 

quyết liệt. Costa Rica xây dựng các đập thủy 

điện với thiết kế thân thiện với môi trường, 

phát triển các nhà máy địa nhiệt tận dụng nhiệt 

từ lòng đất và đầu tư vào trang trại gió trên 

khắp đất nước. Chính phủ cũng ban hành các 

chính sách khuyến khích đầu tư vào năng 

lượng tái tạo, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển 

công nghệ xanh. 

Nhờ áp dụng năng lượng tái tạo, Costa 

Rica đã giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà 

kính, góp phần vào nỗ lực ứng phó với biến 

đổi khí hậu toàn cầu. Đồng thời, phát triển 

năng lượng sạch cũng mở ra cơ hội việc làm 

mới trong các ngành công nghiệp xanh, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Costa Rica 

trở thành hình mẫu cho thế giới về cách kết 

hợp hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế. 

Thành công của Costa Rica trong việc áp 

dụng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững về môi 

trường đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. 

Nhiều quốc gia đang học hỏi từ mô hình của 

Costa Rica để xây dựng chiến lược phát triển 

xanh của riêng mình. Kinh nghiệm của Costa 

Rica cho thấy với quyết tâm chính trị, chính 

sách đúng đắn, và sự chung tay của toàn xã 

hội, những mục tiêu tham vọng về bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững hoàn toàn có thể 

đạt được. 

Tuy nhiên, Costa Rica cũng đang đối mặt 

với những thách thức trong việc duy trì và 

nâng cao các chỉ tiêu đã đạt được. Áp lực gia 

tăng dân số, đô thị hóa và phát triển kinh tế 

đang tạo ra những đe dọa mới đối với rừng và 

các hệ sinh thái. Chính phủ cần tiếp tục củng 

cố hệ thống bảo tồn, tăng cường thực thi pháp 

luật và khuyến khích sự tham gia của cộng 

đồng trong bảo vệ môi trường. Costa Rica 

cũng cần đa dạng hóa nguồn năng lượng tái 

tạo, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để 

nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Bằng nỗ 

lực không ngừng, Costa Rica có thể tiếp tục 

dẫn đầu thế giới trên con đường hướng tới một 

tương lai xanh và bền vững. 

Ấn Độ 

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, 

đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát 
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triển bền vững, đặc biệt là về môi trường. Để 

theo dõi và đánh giá tiến độ hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững, Ấn Độ đã nỗ lực xây 

dựng và triển khai bộ chỉ tiêu về môi trường ở 

cả cấp quốc gia và cấp tỉnh. 

Ở cấp quốc gia, Bộ Thống kê và Chương 

trình Thực hiện Ấn Độ (MOSPI) đã phát triển 

Bộ chỉ số Phát triển Bền vững Quốc gia 

(National Sustainable Development Indicators 

- NSDIs). Bộ chỉ số này gồm 41 chỉ tiêu, bao 

quát các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi 

trường của phát triển bền vững (MOSPI, 

2021). Trong lĩnh vực môi trường, NSDIs 

đánh giá nhiều yếu tố quan trọng như chất 

lượng không khí, tài nguyên nước, diện tích 

rừng, sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý 

chất thải. 

Các chỉ tiêu này cung cấp cái nhìn tổng 

quan về hiện trạng môi trường của Ấn Độ, 

giúp chính phủ xác định những thách thức 

chính và đề ra chiến lược phù hợp. Ví dụ, chỉ 

tiêu về chất lượng không khí cho thấy ô nhiễm 

không khí đang là vấn đề nghiêm trọng ở 

nhiều thành phố lớn của Ấn Độ, đòi hỏi những 

giải pháp quyết liệt như hạn chế phương tiện 

giao thông cá nhân, khuyến khích sử dụng 

năng lượng sạch và tăng cường kiểm soát khí 

thải công nghiệp. Chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ 

rừng cũng phản ánh nỗ lực của Ấn Độ trong 

bảo tồn đa dạng sinh học và chống lại tình 

trạng phá rừng. 

Song song với NSDIs ở cấp quốc gia, 

nhiều tiểu bang của Ấn Độ cũng đã chủ động 

xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững riêng, 

phù hợp với bối cảnh và ưu tiên của địa 

phương. Tiểu bang Gujarat là một ví dụ điển 

hình. Gujarat nằm ở vùng khô hạn, nên chính 

quyền tiểu bang đặc biệt quan tâm đến vấn đề 

quản lý tài nguyên nước. Họ đã áp dụng bộ chỉ 

tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nước, bao gồm 

các chỉ số như tỷ lệ tái sử dụng nước thải, chỉ 

số khai thác nước ngầm bền vững và tỷ lệ hộ 

gia đình được tiếp cận nguồn nước sạch (Shah 

và cộng sự, 2021). 

Các chỉ tiêu này giúp Gujarat theo dõi tiến 

độ trong bảo vệ nguồn nước, đồng thời đưa ra 

các chính sách phù hợp như đầu tư vào hệ 

thống xử lý nước thải, kiểm soát khai thác 

nước ngầm và mở rộng hệ thống cấp nước 

sạch nông thôn. Nhờ những nỗ lực này, 

Gujarat đã trở thành một trong những tiểu 

bang tiên phong của Ấn Độ trong quản lý bền 

vững tài nguyên nước. 

Một ví dụ khác là tiểu bang Bihar, nơi chất 

lượng không khí đang là mối quan ngại hàng 

đầu. Bihar đã xây dựng bộ chỉ tiêu riêng tập 

trung vào giám sát và cải thiện chất lượng 

không khí, với các chỉ số chính như nồng độ 

bụi mịn PM2.5, PM10 và chỉ số chất lượng 

không khí tổng hợp (Kumar và cộng sự, 2022). 

Dựa trên dữ liệu từ các trạm quan trắc không 

khí, chính quyền Bihar có thể xác định những 

khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, từ đó đề ra các 

biện pháp kiểm soát phù hợp như hạn chế giao 

thông, di dời các nhà máy gây ô nhiễm và 

trồng nhiều cây xanh. Đồng thời, bộ chỉ tiêu 

cũng giúp nâng cao nhận thức của người dân 

về tác hại của ô nhiễm không khí và vai trò 

của họ trong bảo vệ môi trường. 

Những nỗ lực của Ấn Độ trong việc xây 

dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu phát triển bền 

vững về môi trường ở cả cấp quốc gia và cấp 

tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực. Các 

chỉ tiêu giúp chính phủ và các bên liên quan có 

cái nhìn toàn diện về hiện trạng môi trường, từ 

đó đưa ra những quyết sách kịp thời và hiệu 

quả. Đồng thời, việc công bố rộng rãi các chỉ 

tiêu cũng thúc đẩy sự tham gia của người dân 

và doanh nghiệp vào nỗ lực chung vì một môi 

trường bền vững. 

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn còn nhiều việc phải 

làm để cải thiện hơn nữa chất lượng môi 

trường. Thách thức lớn nhất là làm sao cân 



LÍ LUẬN - TRAO ĐỔI 

                                                            PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG QUYỂN 14, SỐ 3 (09/2024) 24 

bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi 

trường, đặc biệt trong bối cảnh dân số và đô 

thị hóa tăng nhanh. Chính phủ cần tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ trong quan trắc môi trường, và 

huy động sự tham gia của các thành phần xã 

hội. Kinh nghiệm của Ấn Độ trong xây dựng 

bộ chỉ tiêu môi trường bền vững sẽ là bài học 

quý cho nhiều quốc gia đang phát triển khác 

trên thế giới. 

Tóm lại, một số điểm chính về kinh 

nghiệm xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá PTBV 

môi trường tái tạo của các quốc gia như sau: 

Các bộ chỉ tiêu có nhiều điểm tương đồng, 

thể hiện những ưu tiên chung trong PTBV môi 

trường như: tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh 

học, giảm phát thải khí nhà kính, tăng tỷ lệ 

năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và ô 

nhiễm. Do đó, đây là sự thống nhất về định 

hướng chung ở cấp toàn cầu. 

Mỗi quốc gia cũng có những điểm nhấn 

riêng phản ánh bối cảnh và ưu tiên đặc thù. Ví 

dụ, Costa Rica chú trọng vào các chỉ tiêu liên 

quan đến rừng, trong khi Ấn Độ lại nhấn mạnh 

đến việc quản lý hiệu quả tài nguyên nước … 

cho thấy tầm quan trọng của việc “địa phương 

hóa” các chỉ tiêu cho phù hợp với hoàn cảnh 

cụ thể. 

Hầu hết, các quốc gia được trình bày trong 

bài báo này đều gặp phải những thách thức 

chung trong việc lồng ghép quan điểm tái tạo 

bền vững, như khó khăn trong định nghĩa và 

đo lường các chỉ tiêu mới (ví dụ tác động tích 

cực lên môi trường), thiếu dữ liệu để tính toán 

chỉ tiêu, và nhu cầu phối hợp liên ngành. Tuy 

nhiên, sự nỗ lực hợp tác quốc tế và đầu tư 

nghiên cứu đang được thúc đẩy để giải quyết 

những thách thức này. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tiềm năng 

áp dụng cách tiếp cận tái tạo bền vững vào xây 

dựng bộ chỉ tiêu ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng 

cần lưu ý việc thích ứng với bối cảnh trong 

nước, ví dụ tập trung vào các vấn đề môi 

trường cấp bách (ô nhiễm không khí, nước, 

v.v), cân nhắc năng lực thống kê và giám sát 

hiện có. Việt Nam cũng cần học hỏi kinh 

nghiệm xử lý các thách thức chung và tăng 

cường hợp tác khu vực/quốc tế. 

Kết luận và kiến nghị 

Qua phân tích kinh nghiệm quốc tế, bài 

viết chỉ ra rằng việc lồng ghép yếu tố tái tạo 

vào hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển bền 

vững môi trường là một xu hướng tất yếu và 

ngày càng quan trọng. Đây là cơ sở để định 

hướng, đo lường và quản lý hiệu quả các hoạt 

động bảo vệ, phục hồi môi trường hướng tới 

sự phát triển thực sự bền vững và lâu dài. 

Lồng ghép quan điểm tái tạo bền vững vào 

bộ chỉ tiêu môi trường có ý nghĩa then chốt 

trong bối cảnh hiện nay. Thứ nhất, nó thể hiện 

sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy phát triển 

bền vững truyền thống sang cách tiếp cận tiên 

tiến hơn, hài hòa hơn với tự nhiên. Thứ hai, nó 

tạo cơ sở pháp lý và công cụ thiết thực để các 

quốc gia theo dõi, đánh giá tính bền vững và 

bao trùm của phát triển, đặc biệt về khía cạnh 

môi trường. Thứ ba, việc gắn các chỉ tiêu tái 

tạo bền vững với chiến lược phát triển quốc 

gia tạo động lực để tái cơ cấu nền kinh tế theo 

hướng bền vững và tái tạo, thúc đẩy đầu tư cho 

các hoạt động bảo vệ và phục hồi môi trường. 

Với Việt Nam, việc học hỏi kinh nghiệm để 

hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu theo hướng này là 

rất cần thiết. 

Nghiên cứu này mới dừng lại ở việc khái 

quát hóa các nguyên tắc, kinh nghiệm chung 

và gợi mở cho Việt Nam. Để hoàn thiện và áp 

dụng hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh các 

nghiên cứu chuyên sâu với các hướng sau: 

Rà soát hệ thống chỉ tiêu PTBV quốc gia 

hiện tại, nhận diện các khoảng trống chính 

sách để lồng ghép quan điểm tái tạo. Cụ thể 
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hóa và định lượng các chỉ tiêu tái tạo môi 

trường quan trọng phù hợp với điều kiện Việt 

Nam. 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và tiềm 

năng phục hồi, tái tạo môi trường của các hệ 

sinh thái, vùng sinh thái trọng yếu. Xác định 

các lĩnh vực, địa bàn và hệ sinh thái ưu tiên 

can thiệp. 

Phát triển các mô hình triển khai “tái tạo 

bền vững” ở cấp độ địa phương và doanh 

nghiệp. Đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm 

chính sách thúc đẩy áp dụng rộng rãi. 

Nghiên cứu tích hợp quan điểm tái tạo 

trong các chiến lược, quy hoạch phát triển 

quốc gia, ngành và địa phương, nhằm tạo cơ 

sở pháp lý và sức lan tỏa trong toàn xã hội. 

Tăng cường nghiên cứu liên ngành, kết nối 

các lĩnh vực môi trường, kinh tế, xã hội để có 

cái nhìn toàn diện, tổng thể khi đưa tái tạo bền 

vững vào thực tiễn. 

Đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức cho 

các cấp quản lý và cộng đồng về tầm quan 

trọng của tái tạo bền vững. Đẩy mạnh nghiên 

cứu truyền thông, giáo dục về PTBV môi 

trường và tái tạo. 

Mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế, tranh 

thủ sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển để thí 

điểm các sáng kiến đánh giá và thực hành tái 

tạo bền vững ở Việt Nam. 

Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy 

việc đẩy mạnh nghiên cứu theo các hướng trên 

sẽ góp phần tạo lập cơ sở lý luận và thực tiễn 

vững chắc để lồng ghép hiệu quả tái tạo bền 

vững vào hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển 

bền vững môi trường ở Việt Nam, với mục 

tiêu bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái, đóng 

góp cho sự phát triển hài hòa và bền vững lâu 

dài của đất nước trong tương lai. 
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